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Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc   

1

  Máy siêu âm chuẩn đoán LCM 2100X:
 - Model: LCM2100
 - Số Seri: AT11003
 - Hãng SX: Proxima
 - Nước SX: Mỹ
 - Năm SX: 2004
 - Năm sử dụng: 2005
 -Nguồn cung cấp: EU

Máy 1  306.020.000 0 Không đạt yêu cầu kỹ
thuật

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

 306.020.000

2

Máy truyền dịch tự động:
  - Model: Body Guard323
  - Số Seri: 68073/01
  - Hãng SX: Caesarea
  - Nước SX: Đức
  - Năm SX: 2010
  - Năm SD: 2010

Máy 1 26 828 800 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

26 828 800

3

Máy bơm tiêm tự động:
  - Model: T-34L
  - Số Seri: S10097
  - Hãng SX: Manujacturer recom mands

  - Nước SX: Đức
  - Năm SX: 2010
  - Năm SD: 2011

Máy 1 23 980 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

23 980 000

4

Máy đo huyết áp, Ống nghe:
  - Ký hiệu : Yamasu
  - Nước  SX: Nhật Bản
  - Năm SD: 2017

Bộ 3  500 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

1 500 000

5

Nệm băng ca đẩy inox
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: 2018

Tấm 4  420 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

1 680 000

6

Board huyết áp Monito:
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: 2018

Cái 1  350 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

 350 000

7

Túi cứu thương ( đen L )
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: 2019

Cái 2  150 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

 300 000

8

Máy nén khí:
  - Model: T-Max
  - Số Seri: không có
  - Hãng SX: JABAN TECHNOGY
  - Nước SX:  Nhật bản
  - Năm SD: 2017

Máy 1 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng   

9

Máy điện xung:
  - Model: PHYSIOMED
  - Số Seri: PMJ2-1308612gb
  - Hãng SX: PHYSIOMED-JUBILEE
  - Nước SX:  Đức
  - Năm SD: 2014

Máy 1 71 579 474 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

71 579 474

10

Máy điện châm:

  - Model: ACUPUNCTUREUNIT
  - Hãng SX: ACUPUNCTUREUNIT
  - Nước SX: Trung Quốc
  - Năm sử dụng: 2017

Máy 10  129 250 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

1 292 500

11

Máy đo đường  huyết:

  - Model: Trueresult
  - Số Seri: MO7816936
  - Hãng SX:  NIPRO
  - Nước SX:  Mỹ
  - Năm SD: 2016

Máy 1 1 750 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

1 750 000

12

Máy đo huyết áp điện tử:

  - Model: JPN600
  - Số Seri: 20161101232AF
  - Hãng SX: Omron
  - Nước SX: Nhật Bản
  - Năm SX: 2016
  - Năm SD: 2016  

Máy 1 1 750 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

1 750 000

13

Máy châm cứu điện xung:

  - Model: ACUPUNCTUREUNIT
  - Hãng SX: ACUPUNCTUREUNIT
  - Nước SX: Trung Quốc
  - Năm SD: 2017

Máy 10  470 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

4 700 000

14

Xe đẩy Oxy
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: 2017

Cái 1 1 300 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

1 300 000

15

Đồng hồ Oxy :
  - Ký hiệu : YR-88
  - Nước SX: Nhật Bản
  -  Hãng SX: Medical oxy gen regulator
  - Năm SD: 2015

Cái 1  720 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

 720 000

16

Xăm + Lốp xe lăn:
  - Hãng SX: DRC
  - Nước SX: Việt Nam
  - Năm SD: 2017

Cái 2  150 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

 300 000

17

Miếng dán điện xung:
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: 2017

Cái 10  120 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

1 200 000

18

Xe lăn Khung sắt sơn tĩnh điện vành lăn
Inox:
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: Không tìm thấy

Cái 3 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Hỏng, không sử dụng
được

 Khoa Nhi   

19

Máy truyền dịch tự động:
  - Model: Body Guard323
  - Số Seri: 70753
  - Hãng SX: Caesarea
  - Nước SX: Đức
  - Năm SX: 2010
  - Năm SD: 2010

Máy 1 26 828 800 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

26 828 800

20

Máy truyền dịch tự động:
  - Model: Body Guard323
  - Số Seri: 71108
  - Hãng SX: Caesarea
  - Nước SX: Đức
  - Năm SX: 2010
  - Năm SD: 2010

Máy 1 26 828 800 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

26 828 800

21

Máy truyền dịch tự động:
  - Model: Body Guard323
  - Số Seri: 71107
  - Hãng SX: Caesarea
  - Nước SX: Đức
  - Năm SX: 2010
  - Năm SD: 2010
  - Nguồn cung cấp: SYT

Máy 1 26 828 800 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

26 828 800

22

Máy đo huyết áp trẻ em:
  -  Ký hiệu: Yamasu
  -  Nước SX:Nhật Bản
  -  Năm SD: 2017

Máy 1  600 600 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

 600 600

23

Nhiệt kế bấm trán:
  - Hãng SX: Microlife
  - Nước SX: Trung Quốc
  - Năm SD: 2017

Máy 1  880 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

 880 000

24

Cân 120kg:
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: Không tìm thấy

Cái 1 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Hỏng, không sử dụng
được

25

Xe đẩy cấp thuốc:
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: Không tìm thấy

Cái 1 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Hỏng, không sử dụng
được

26

Pen inox 16cm:
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: Không tìm thấy

Cái 1 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Hỏng, không sử dụng
được

27

Kéo inox thẳng 16cm:
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: Không tìm thấy

Cái 1 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Hỏng, không sử dụng
được

28

Tủ đầu giường Inox:
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: Không tìm thấy

Cái 3 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Hỏng, không sử dụng
được

Khoa nội II   

29

Máy SPO2 (Fulse oximeter):
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: 2021

Cái 6 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

30

Tủ đầu giường Inox:
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: Không tìm thấy

Cái 13 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Hỏng, không sử dụng
được

Khoa Nội I   

31

Máy tạo Oxy di động:
  - Model: Oxymat3
  - Số Seri: 9224495
  - Hãng SX: WEINMANN
  - Nước SX: Mỹ
  - Năm SX: 2004
  - Năm SD: 2006

Máy 1 33 810 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

33 810 000

32

Máy tạo Oxy di động:
  - Model: Oxymat3
  - Số Seri:  9223156
  - Hãng SX: WEINMANN
  - Nước SX: Mỹ
  - Năm SX: 2004
  - Năm SD: 2006

Máy 1 33 810 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

33 810 000

33

Máy tạo Oxy di động:
  - Model: Oxymat3
  - Số Seri:  36379
  - Hãng SX: WEINMANN
  - Nước SX: Mỹ
  - Năm SX: 2004
  - Năm SD: 2006

Máy 1 33 810 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

33 810 000

34

Xe  đẩy tiêm thuốc 3 tầng:
 - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: 2017

Cái 1  400 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

 400 000

35

Xe lăn khung sắt sơn tĩnh điện vành lăn
Inox:
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: Không tìm thấy

Cái 1 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.   - Hỏng, không sử dụng được

36

Máy đo đường huyết :
  - Model:  ACCU-CHEK
  - Số Seri: MO7816936
  - Hãng SX:  NIPRO
  - Nước SX:  MỸ
  - Năm SX: 2024

Máy 1 1 050 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

1 050 000

37

Máy đo huyết áp cơ:
  - Ký hiệu : Yamasu
  - Nước SX: Nhật Bản
  - Năm SD: 2017

Cái 4  750 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

3 000 000

38

Máy đo huyết áp, Ống nghe:
  - Ký hiệu : Yamasu
  -  Nước SX: Nhật Bản
  - Năm SD: 2015

Bộ 6  500 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

3 000 000

 Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - Y tế công cộng - An toàn thực
phẩm - Dân số và Phát triển   

39

Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động
Ruby:
  - Model: AE-600
  - Số Seri: 2240
  - Hãng SX: ERMA INC
  - Nước SX: Nhật
  - Năm SX: 2003
  - Năm SD: 2007

Máy 1 94 080 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

94 080 000

40

Máy đo độ bão hoà Oxy OLV2700K:
  - Model: BF - 500
  - Số Seri: BSM-BF03515
  - Hãng SX: BESTMAN
  - Nước SX: TRUNG QUỐC
  - Năm SX: 2007
  - Năm SD: 2007

Máy 1 26 000 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

26 000 000

41

Bơm phát hiện khí độc cầm tay :

  - Ký hiệu: A1 43155
  - Model: LM 8102
  - Hãng SX: DIGITAL
  - Nước SX: Tai wan
  - Năm SD: 2006

Cái 1 10 400 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

10 400 000

Khoa Truyền nhiễm   

42

Đồng hồ Oxy:
  -  Ký hiệu : YR-88
  - Nước SX: Nhật bản
  -  Hãng SX: Medical oxy gen regulator
  -  Năm SD: 2015

Cái 2  550 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

1 100 000

43

Máy đo huyết áp cơ:
  - Ký hiệu : Yamasu
  - Nước SX: Nhật bản
  - Năm SD: 2017

Bộ 1  750 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

 750 000

44

Máy đo huyết áp:
  -  Ký hiệu : Yamasu
  -  Nước SX: Nhật bản
  -  Năm SD: 2017

Bộ 2  568 050 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

1 136 100

45

Tủ đầu giường Inox:
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: Không tìm thấy

Cái 4 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Hỏng, không sử dụng
được

46

Giường Inox:
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: Không tìm thấy

Cái 4 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Hỏng, không sử dụng
được

47

Giá chuyền dịch inox:
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: Không tìm thấy

Cái 2 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Hỏng, không sử dụng
được

48

Xe đẩy tiêm thuốc bằng sắt:
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: Không tìm thấy

Cái 1 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Hỏng, không sử dụng
được

49

Tủ thuốc nhôm kính:
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: Không tìm thấy

Cái 1 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Hỏng, không sử dụng
được

Khoa Ngoại - Kiểm soát nhiễm khuẩn   

50

Bộ cầm máu (gồm: 10 Kẹp Kenly 13cm,
10 pen thẳng 14cm)
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: 2018

Bộ 3 5 150 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

15 450 000

51

Bộ tiểu phẫu (Gồm: 01 Kéo lớn đầu nhọn
14cm, 01 Pen cong không mấu 14cm, 01
Pen thẳng không mấu 14cm, 01 Nhíp có
mấu 14 cm, 01 Cán dao, 01 pen kẹp kim
13cm, 01 Kéo cắt chỉ 10cm, 01 Nhíp
không mấu 14cm)
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: 2017

Bộ 5 2 100 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

10 500 000

52

Bộ rửa vết thương:
( Gôm: 01 pen 13cm, 01 nhíp 16cm,  01
kéo cắt gạc 16cm )
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: Không tìm thấy

Bộ 2 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Hỏng, không sử dụng
được

 Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản   

53

Máy đo huyết áp cơ:
  - Ký hiệu: Yamasu
  - Nước SX: Nhật bản
  - Năm SD: 2017

Cái 1  750 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

 750 000

54

Máy đo huyết áp người lớn:
  - Ký hiệu: Yamasu
  - Nước SX : Nhật bản
  - Năm SD: 2017

Cái 1  500 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

 500 000

55

Máy đo huyết áp:
  - Ký hiệu: Yamasu
  - Nước SX: Nhật bản
  - Năm SD: 2017

Cái 2  500 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

1 000 000

56

Kéo cắt chỉ inox 10cm:
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: 2017

Cái 3  15 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

 45 000

57

Pen thẳng tiêm thuốc:
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: 2018

Cái 4  35 000 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

 140 000

58

Xe lăn khung sắt sơn tĩnh điện vành lăn
Inox:
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: Không tìm thấy

Cái 1 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Hỏng, không sử dụng
được  

59

Bộ khám phụ khoa (Gồm: 01 Mỏ vịt, 01
Pen 18cm):
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: Không tìm thấy

Bộ 2 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Hỏng, không sử dụng
được

60

Bộ đặt vòng (Gồm: 01Mỏ vịt,  01Pen
16cm, 01 Kéo 16cm, 01 Thước đo 29cm,
01 Pen kim 13cm, 01 Kẹp col 29cm)
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: Không tìm thấy

Bộ 1 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Hỏng, không sử dụng
được

Liên khoa Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt - Mắt - Da liễu   

61

Máy lấy cao răng:
  - Model: ART-M1
  - Số Seri: C23797
  - Hãng SX:  ART MAGNET
  - Nước SX: Đài Loan
  - Năm SX: 2011
  - Năm SD: 2012

Máy 1 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

62

Hộp đựng bông hấp 20cm:
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: Không tìm thấy

Cái 1 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Hỏng, không sử dụng
được

63

Hộp đựng Inox có nắp:
  - Hãng SX: Không tìm thấy
  - Nước SX: Không tìm thấy
  - Năm SD: Không tìm thấy

Cái 1 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Hỏng, không sử dụng
được

 Khoa Xét nghiệm  

64

Máy lạnh:
  - Model:  CU-KC12PKH-8
  - Số Seri: 3422413499; 6867816598
  - Hãng SX:  Panasonic
  - Nước SX: Malaysia
  - Năm SX: 2013
  - Năm SD: 2013

Bộ 1 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

Khoa Dược -VT,TBYT    

65

Lắp đặt hệ thống Oxy trung tâm
(gói thầu mua sắm vật tư thiết bị y tế
phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn
huyện Hàm Thuận Nam)
  - Nước SX: Việt Nam
  - Năm SD: 2022

Hệ thống 1 31 460 000 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản  bị mất cắp.
   - Hỏng, không sử dụng
được

31 460 000

66

Máy lạnh:
  - Model:  FTE35FV1
  - Số Seri:  E069745
  - Hãng SX:   Daikin
  - Nước SX: Thái Lan
  - Năm SX: 2013
  - Năm SD: 2013

Bộ 1 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Tài sản đã hết khấu hao tài
sản.
   - Hỏng, không sử dụng
được

67

Bình Oxy 6000lít:
  - Hãng SX: Soviga
  - Nước SX: Việt nam
  - Năm SD: Không tìm thấy

Cái 8 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Hỏng, không sử dụng
được

68

Bình Oxy nhỏ:
  - Hãng SX: Soviga
  - Nước SX: Việt Nam
  - Năm SD: Không tìm thấy

Cái 26 Không tìm thấy giá 0 Không đạt yêu
 cầu kỹ thuật.

   - Hỏng, không sử dụng
được

Tổng cộng: 68 khoản  829 408 874
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